
      TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

STT MSSV HỌ VÀ TÊN
(CMND số/Ngày sinh) LỚP

TÊN 
CHỨNG 

CHỈ
ĐIỂM NGÀY CẤP NGÀY HẾT 

HẠN
MÔN HỌC ĐƯỢC 

MIỄN TỪ NGÀY XÉT GHI CHÚ

1 1154010365 Vương Mỹ Ngọc 
(024988683/28-09/1993) QT11DB01 TOEIC 820 23/06/2013 23/06/2015 Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1  ,TOEIC 2

2 1254052225 Trần Thị Tường Vân   
(/29-09-1993) TN12DB01 Chứng chỉ 

Tiếng Anh
Trình 
Độ B 05/04/2013 05/04/2015 Tiếng Anh nâng cao 2

3 1254010434 Hàng Duy Sang 
(371191179/04-03-1988) QT12DB03 TOEIC 770 06/03/2013 06/03/2015

Tiếng Anh nâng cao 2 
Tiếng Anh nâng cao 3 
Tiếng Anh nâng cao 4 
Tiếng Anh nâng cao 5 
Tiếng Anh  nâng cao 6 

TOEIC 1

4 1254020012 Hạ Bá Công 
(024973352/21-04-1994) TN12DB01 TOEIC 620 11/06/2013 11/06/2015

Tiếng Anh nâng cao 2 
Tiếng Anh nâng cao 3 
Tiếng Anh nâng cao 4 
Tiếng Anh nâng cao 5 
Tiếng Anh  nâng cao 6 

5 1254030508
Phạm Huỳnh Phương 

Uyên                                   
(/03-11-1994)

TN12DB01 Chứng chỉ 
Tiếng Anh

Trình 
Độ B 05/04/2013 05/04/2015 Tiếng Anh nâng cao 2

6 0954032194 Đỗ Thị Thu Hiền 
(025071480/16-06-1991) TN09DB03 TOEIC 700 18/03/2013 18/03/2015 Tiếng Anh nâng cao 4

DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP CHỨNG CHỈ ANH VĂN ĐƯỢC XÉT MIỄN GiẢM CÁC MÔN TIẾNG ANH 
TẠI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT  
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7 1154030005 Bùi Quang Anh 
(024866754/01-05-1993) NH11DB01 TOEIC 755 17/06/2013 17/06/2015 Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1  ,TOEIC 2

8 1154010238 Đỗ Xuân Khang 
(024753708/29-09-1993) QT11DB01 TOEIC 755 10/03/2013 10/03/2015 Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1  ,TOEIC 2

9 1254010056 Trần Dương Chí 
(241223418/17-11-1991) QT12DB02 TOEIC 665 13/05/2013 13/05/2015

Tiếng Anh nâng cao 2 
Tiếng Anh nâng cao 3 
Tiếng Anh nâng cao 4 
Tiếng Anh nâng cao 5 
Tiếng Anh  nâng cao 6 

TOEIC 1

10 1254032528 Lê Vũ             
(025149074/24-09-1994) TN12DB01 TOEIC 785 13/04/2013 13/04/2015

Tiếng Anh nâng cao 2 
Tiếng Anh nâng cao 3 
Tiếng Anh nâng cao 4 
Tiếng Anh nâng cao 5 
Tiếng Anh  nâng cao 6 

TOEIC 1

11 1154030338 Huỳnh Tú Nhi 
(272270177/29-06-1993) NH11DB01 TOEIC 810 17/06/2013 17/06/2015 Tiếng Anh nâng cao 6 

TOEIC 1  ,TOEIC 2

TP. HCM, ngày 29 t háng 07 năm 2013
Thống kê: Phó Giám đốc CT ĐTĐB

QT11DB01: 02 SV TN09DB03: 01 SV
NH11DB01: 02 SV QT12DB02: 01 SV

Trịnh Thùy Anh

TN12DB01: 04 SV
QT12DB03: 01 SV


